
 ▶BÀI ❷. CÁC ĐẶC TRƯNG VỀ ĐỘ PHÂN TÁN   

 

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

  

⬩Đề ❶:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Mộ  t mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m cộ  độ   lệ  ch chuẫ n bẫ ng bẫ ng 3 thì  cộ  phương sẫi bẫ ng 

A. 2 3.s  B. 2 3.s  C. 2 9.s  D. 2 6.s  

Lời giải 

Phương sẫi: 2 9.s  
Câu 2: Mộ  t mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m cộ  phương sẫi bẫ ng 25 thì  cộ  độ   lệ  ch chuẫ n bẫ ng 

A. 4.  B. 5.  C. 256.  D. 50.  

Lời giải 

Tẫ cộ  độ   lệ  ch chuẫ n bẫ ng cẫ n bẫ  c hẫi sộ  hộ c cu ẫ phương sẫi nệ n 5.s  
Câu 3:   Khẫ ộ sẫ t thơ i giẫn chơi thệ  thẫộ trộng mộ  t ngẫ y cu ẫ 42 hộ c sinh đươ c chộ trộng bẫ ng sẫu 

(thơ i giẫn đơn vi  phu t) : 

 

 

 Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u đươ c lẫ m trộ n đệ n chư  sộ  thẫ  p phẫ n thư  nhẫ t lẫ  

A. 598 . B. 597 . C. 2477,1 . D. 256, 2 . 

Lời giải 

 Trung bì nh thơ i giẫn chơi thệ  thẫộ trộng mộ  t ngẫ y cu ẫ mộ  t hộ c sinh lẫ : 

 
10.5 30.9 50.12 70.10 90.6 360

x 51,42857143
42 7

   
    

 Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u lẫ : 
22 2 2 2 2

2 5.10 9.30 12.50 10.70 6.90 360 29300
S 597,9591837 598

42 7 49

     
     

 
 

  Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u đươ c lẫ m trộ n đệ n chư  sộ  thẫ  p phẫ n thư  nhẫ t lẫ  2S 598  

Câu 4:   Nhiệ  t độ   trộng 55 ngẫ y cu ẫ mộ  t đi ẫ phương đươ c chộ trộng bẫ ng ghệ p lơ p sẫu: 

  

 Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u đươ c lẫ m trộ n đệ n chư  sộ  thẫ  p phẫ n thư  nhẫ t nẫ m trộng 
khộẫ ng 



A.  17;19 . B.  20;21 . C.  19;20 . D.  23;25 . 

Lời giải 

Nhiệ  t độ   trung bì nh  trộng mộ  t ngẫ y lẫ : 

20,5.5 23,5.7 26,5.8 29,5.16 32,5.12 35,5.7
x 28,9

55

    
   

 Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u lẫ : 

2 2 2 2 2 2
2 220,5 .5 23,5 .7 26,5 .8 29,5 .16 32,5 .12 35,5 .7

S 28,9 19,44
55

    
    

Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u đươ c lẫ m trộ n đệ n chư  sộ  thẫ  p phẫ n thư  nhẫ t lẫ  2S 19,4  

 

Câu 5:  Người ta tiến hành phỏng vấn 40  người về một mẫu quần mới. Người phỏng vấn yêu cầu cho 

điểm mẫu quần đó theo thang điểm là 100 . Kết quả được trình theo mẫu số liệu ghép nhóm 

trong đó có nhóm [ )70;80 . Giá trị đại diện của nhóm này là 

 A. 70 . B. 75 . C. 40 . D. 80 . 

Lời giải 

Giá trị đại diện của nhóm [ )70;80  là 75 . 

Câu 6:  Số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 85  khách mua nước rửa chén tại một cửa hàng tiện ích được cho 

bằng bảng số liệu ghép nhóm trong đó có nhóm [ )80;90 . Độ dài của nhóm này là 

 A. 10 . B. 60 . C. 80 . D. 90 . 

Lời giải 

Độ dài của nhóm [ )80;90  là 90 80 10- = . 

Câu 7: Một Vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:  

Tuổi thọ  14;15   15;16   16;17   17;18   18;19  

Số con hổ 1 3 8 6 2 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Lời giải 

Chọn C 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: 19 – 14 = 5. 

Câu 8: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20  con hổ và thu được kết quả như sau 

 

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là 

A.  14;15 . B.  15;16 . C.  16;17 . D.  17;18 . 

Lời giải 



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là 5 6

2

x x
. Do 

5 6,x x đều thuộc nhóm  16;17  nên 

nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm  16;17 . 

Câu 9: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:  

Tuổi thọ  14;15   15;16   16;17   17;18   18;19  

Số con hổ 1 3  8  6  2  

Nhóm của tứ phân vị thứ ba là 

A.  14;15 . B.  15;16 . C.  16;17 . D.  17;18 . 

Lời giải 

Cỡ mẫu là 1 3 8 6 2 20n       . Gọi 
1 20,....,x x  là tuổi thọ của 20  con hổ này và giả sử 

rằng dãy số liệu gốc này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là  15 16

1

2
x x  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là 

nhóm  17;18 . 

Câu 10: Số đặc trưng nào không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu tiên và nhóm số liệu cuối cùng?  

A. Khoảng biến thiên. B. Khoảng tứ phân vị. 

C. Phương sai. D. Độ lệch chuẩn. 

Lời giải 

Theo các công thức tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn ta 

thấy khoảng tứ phân vị là không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu và nhóm số liệu cuối. 

Câu 11: Nếu thay đổi tất cả các tần số trong mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 4 thì số đặc trưng nào sau 

đây không thay đổi ? 

A. Khoảng biến thiên  

B. Khoảng tứ phân vị 

C. Phương sai 

D. Độ lệch chuẩn  

Lời giải 

Chọn A 

Theo công thức tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: 1 1 kR a a  ta thấy khoảng biến 

thiên không phụ thuộc vào các tần số trong mẫu số liệu ghép nhóm nên khoảng biến thiên sẽ không thay 

đổi khi tần số thay đổi. 

Câu 12:  Bảng bên dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60  khách 

hàng mua sách ở một nhà sách 

Nhóm Tần số Tần số tích lũy 

[ )40;50  5  5  

[ )50;60  8  13  

[ )60;70  25  38  

[ )70;80  20  58  



[ )80;90  2  60  

 60n =   

Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là 

 A. 65 . B. 66 . C. 60 . D. 70 . 

Lời giải 

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là 
45 5 55 8 65 25 75 20 85 2

66
60

× + × + × + × + ×
= . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Khẫ ộ sẫ t tuộ i thộ  cu ẫ mộ  t lộẫ i bộ ng đệ n đươ c hẫi phẫ n xươ ng A vẫ  B cu ng sẫ n xuẫ t chộ ơ  
bẫ ng sẫu: 

Tuổi thọ (tháng)  24;27   27;30   30;33   33;36   36;39  

Phân xưởng A 4 8 10 6 2 
Phân xưởng B 5 7 9 7 2 

 

ẫ) Giẫ  tri  đẫ i diệ  n tuộ i thộ  bộ ng đệ n cu ẫ nhộ m  27;30  lẫ  28  thẫ ng. 

b) Khi phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u giẫ m 4 lẫ n thì  độ   lệ  ch chuẫ n giẫ m 16 lẫ n. 

c) Tuộ i thộ  trung bì nh cu ẫ bộ ng đệ n mẫ  hẫi phẫ n xươ ng sẫ n xuẫ t lẫ  bẫ ng nhẫu. 

d) Khi tuộ i thộ  trung bì nh cu ẫ bộ ng đệ n ơ  hẫi phẫ n xươ ng khộ ng quẫ  chệ nh lệ  ch, nệ u độ   lệ  ch 
chuẫ n cẫ ng nhộ  thì  mẫ u sộ  liệ  u cẫ ng phẫ n tẫ n. 

Lời giải 

ẫ) Giẫ  tri  đẫ i diệ  n cu ẫ nhộ m  27;30  lẫ  2

27 30
28,5

2
x


  . 

Mệnh đề sai. 

b) Gộ i 2 ,s s  lẫ  phương sẫi vẫ  độ   lệ  ch chuẫ n bẫn đẫ u. 

' 2 ',s s lẫ  phương sẫi vẫ  độ   lệ  ch chuẫ n sẫu khi mẫ u sộ  liệ  u thẫy độ i. 

Thệộ bẫ i, 
2

' 2

4

s
s   

Khi độ , độ   lệ  ch chuẫ n sẫu khi mẫ u sộ  liệ  u thẫy độ i lẫ  lẫ  
2

' ' 2

4 2

s s
s s    

Vẫ  y khi phương sẫi giẫ m 4 lẫ n thì  độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u giẫ m 2 lẫ n. 

Mệnh đề sai. 

c) Tẫ cộ  bẫ ng sẫu: 

Giá trị đại diện 25,5  28,5  31,5  34,5  37,5  

Phân xưởng A 4 8 10 6 2 
Phân xưởng B 5 7 9 7 2 



Sộ  trung bì nh cu ẫ phẫ n xươ ng A lẫ  
25,5.4 28,5.8 31,5.10 34,5.6 37,5.2

30,9
30

Ax
   

   

Sộ  trung bì nh cu ẫ phẫ n xươ ng B lẫ  
25,5.5 28,5.7 31,5.9 34,5.7 37,5.2

30,9
5 7 9 7 2

Bx
   

 
   

 

Tuộ i thộ  trung bì nh cu ẫ bộ ng đệ n mẫ  hẫi phẫ n xươ ng sẫ n xuẫ t lẫ  bẫ ng nhẫu. 

Mệnh đề đúng. 

d) Khi tuộ i thộ  trung bì nh cu ẫ bộ ng đệ n ơ  hẫi phẫ n xươ ng khộ ng quẫ  chệ nh lệ  ch, nệ u độ   
lệ  ch chuẫ n cẫ ng lơ n thì  mẫ u sộ  liệ  u cẫ ng phẫ n tẫ n. 

Mệnh đề sai. 

Câu 2: Khẫ ộ sẫ t chiệ u cẫộ (cm) cu ẫ mộ  t nhộ m HS lơ p 12A đươ c chộ ơ  bẫ ng dươ i: 

 

ẫ) Giẫ  tri  đẫ i diệ  n cu ẫ nhộ m chiệ u cẫộ  165;170  lẫ  167,5cm. 

b) Nệ u độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u tẫ ng 4 lẫ n thì  phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u trệ n tẫ ng 
2 lẫ n. 

c) Sẫu mộ  t nẫ m, khẫ ộ sẫ t lẫ i chiệ u cẫộ cu ẫ nhộ m HS trệ n nhẫ  n đươ c bẫ ng sộ  liệ  u chiệ u 
cẫộ ghệ p nhộ m khộ ng độ i. Khi độ , chiệ u cẫộ trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u gộ c tẫ ng lệ n, 
nhưng chiệ u cẫộ trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m khộ ng thẫy độ i. 

d) Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u khộ ng phu  thuộ  c vẫ ộ chiệ u cẫộ trung bì nh cu ẫ nhộ m HS 

trệ n lẫ  
2085

12
x  . 

Lời giải 

ẫ) Giẫ  tri  đẫ i diệ  n cu ẫ nhộ m chiệ u cẫộ  165;170  lẫ  4

165 170
167,5

2
x


  . 

Mệnh đề đúng. 

b) Gộ i 2 ,s s  lẫ  phương sẫi vẫ  độ   lệ  ch chuẫ n bẫn đẫ u. 

' 2 ',s s lẫ  phương sẫi vẫ  độ   lệ  ch chuẫ n sẫu khi mẫ u sộ  liệ  u thẫy độ i. 

Thệộ bẫ i, 
' 4s s . 

Khi độ , phương sẫi sẫu khi mẫ u sộ  liệ  u thẫy độ i lẫ  lẫ     
2 2' 2 ' 24 16s s s s   . 

0
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S
ố
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Bảng chiều cao của một nhóm HS lớp 12A



Vẫ  y độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u tẫ ng 4 lẫ n thì  phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u trệ n tẫ ng 16 
lẫ n. 

Mệnh đề sai. 

c) Sẫu mộ  t nẫ m chiệ u cẫộ cu ẫ tư ng HS tẫ ng lệ n nệ n chiệ u cẫộ trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u 
gộ c tẫ ng lệ n. 

Sẫu mộ  t nẫ m, bẫ ng sộ  liệ  u chiệ u cẫộ ghệ p nhộ m khộ ng độ i nệ n chiệ u cẫộ trung bì nh cu ẫ 
mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m khộ ng độ i. 

Mệnh đề đúng. 

d) Xư  lì  sộ  liệ  u: 

Giá trị đại diện 152,5  157,5  162,5  167,5  172,5  

Số HS (Tần số) 5 9 6 4 2 

 

Giẫ  tri  chiệ u cẫộ trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m trệ n lẫ : 
152,5.5 157,5.9 162,5.6 167,5.4 172,5.2 2085

5 9 6 4 2 13
x

   
 

   
. 

Mệnh đề sai. 

Câu 3: Chộ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m cộ  tư  phẫ n vi  thư  nhẫ t, thư  hẫi, thư  bẫ lẫ n lươ t lẫ  1 2 3, ,Q Q Q . 

ẫ) Khộẫ ng tư  phẫ n vi  cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m độ  bẫ ng 3 1 2Q Q Q  . 

b) Khộẫ ng biệ n thiệ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m luộ n lơ n hơn hộẫ  c bẫ ng khộẫ ng biệ n 
thiệ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u gộ c. 

c) Khộẫ ng biệ n thiệ n đươ c du ng đệ  độ mư c độ   phẫ n tẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m. 
Khộẫ ng biệ n thiệ n cẫ ng nhộ  thì  mẫ u sộ  liệ  u cẫ ng phẫ n tẫ n. 

d) Khộẫ ng tư  phẫ n vi  đươ c dung đệ  độ mư c độ   phẫ n tẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m. 
Khộẫ ng tư  phẫ n vi  cẫ ng lơ n thì  mẫ u sộ  liệ  u cẫ ng phẫ n tẫ n. 

Lời giải 

ẫ) Khộẫ ng tư  phẫ n vi  cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m bẫ ng 3 1Q Q  

Mệnh đề sai. 

b) 

Mệnh đề đúng. 

c) Khộẫ ng biệ n thiệ n đươ c du ng đệ  độ mư c độ   phẫ n tẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m. 
Khộẫ ng biệ n thiệ n cẫ ng “ lớn” thì  mẫ u sộ  liệ  u cẫ ng phẫ n tẫ n. 

Mệnh đề sai. 

d) Khộẫ ng tư  phẫ n vi  đươ c dung đệ  độ mư c độ   phẫ n tẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m. 
Khộẫ ng tư  phẫ n vi  cẫ ng lơ n thì  mẫ u sộ  liệ  u cẫ ng phẫ n tẫ n. 

Mệnh đề đúng. 

Câu 4: Bẫ c tẫ i xệ  A vẫ  bẫ c tẫ i xệ  B thộ ng kệ  lẫ i độ   dẫ i quẫ ng đươ ng (đơn vi : km) mẫ  hẫi bẫ c đẫ  lẫ i 
xệ mộ i ngẫ y trộng mộ  t thẫ ng ơ  bẫ ng sẫu: 

 
Độ dài quãng đường (km)  50;100   100;150   150;200   200;250   250;300  



Số ngày bác tài A lái xe 5 10 9 4 2 
Số ngày bác tài B lái xe 4 8 12 6 0 

 

ẫ) Khộẫ ng biệ n thiệ n vệ  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng đi mộ i ngẫ y cu ẫ bẫ c tẫ i A vẫ  B ơ  mẫ u sộ  liệ  u 
trệ n bẫ ng nhẫu. 

b) Tư  phẫ n vi  thư  nhẫ t cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u vệ  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng mộ i ngẫ y cu ẫ bẫ c tẫ i A lơ n 
hơn bẫ c tẫ i B 

c) Tư  phẫ n vi  thư  bẫ cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u vệ  quẫ ng đươ ng mộ i ngẫ y cu ẫ bẫ c tẫ i B thuộ  c nhộ m 

 150;200 . 

d) Thệộ khộẫ ng biệ n thiệ n thì  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng mộ i ngẫ y cu ẫ bẫ c tẫ i A phẫ n tẫ n hơn 
độ   dẫ i quẫ ng đươ ng mộ i ngẫ y bẫ c tẫ i. B. 

Lời giải 

ẫ) Khộẫ ng biệ n thiệ n vệ  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng đi cu ẫ bẫ c tẫ i A lẫ  300 50 250  . 

Khộẫ ng biệ n thiệ n vệ  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng đi cu ẫ bẫ c tẫ i B lẫ  250 50 200  . 

Mệnh đề sai. 

b) Tư  phẫ n vi  thư  nhẫ t cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u vệ  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng mộ i ngẫ y cu ẫ bẫ c tẫ i A lẫ  

1

30
5

4100 .50 112,5
10

Q



   . 

Tư  phẫ n vi  thư  nhẫ t cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u vệ  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng mộ i ngẫ y cu ẫ bẫ c tẫ i B lẫ  

1

30
4

4100 .50 121,875
8

Q



   . 

Mệnh đề sai. 

c) Tư  phẫ n vi  thư  bẫ cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u vệ  quẫ ng đươ ng mộ i ngẫ y cu ẫ bẫ c tẫ i B lẫ  23x nệ n 

thuộ  c nhộ m  150;200 . 

Mệnh đề đúng. 

d) Vì  khộẫ ng biệ n thiệ n vệ  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng đi cu ẫ bẫ c tẫ i A lơ n hơn bẫ c tẫ i B nệ n mư c 
độ   phẫ n tẫ n vệ  độ   dẫ i quẫ ng đươ ng bẫ c A nhiệ u hơn bẫ c.B. 

Mệnh đề đúng. 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Ngươ i tẫ ghi lẫ i tiệ n lẫ i (đơn vi : triệ  u độ ng) cu ẫ mộ  t sộ  nhẫ  đẫ u tư (vơ i sộ  tiệ n đẫ u tư như 
nhẫu), khi đẫ u tư vẫ ộ hẫi lì nh vư c A, B chộ kệ t quẫ  như sẫu: 

Tiệ n lẫ i [5; 10) [10; 15) [15; 20) [20; 25) [25; 30) 

Sộ  nhẫ  đẫ u 
tư vẫ ộ lì nh 

vư c A 
2 5 8 6 4 

Sộ  nhẫ  đẫ u 
tư vẫ ộ lì nh 

vư c B 
8 4 2 5 6 



Vệ  trung bì nh, đẫ u tư vẫ ộ lì nh vư ẫ nẫ ộ đệm lẫ i tiệ n lẫ i cẫộ hơn? 

Lời giải  

Chộ n giẫ  tri  đẫ i diệ  n chộ mẫ u sộ  liệ  u tẫ cộ : 

Tiệ n lẫ i [5; 10) [10; 15) [15; 20) [20; 25) [25; 30) 

Giẫ  tri  đẫ i 
diệ  n 

7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 

Sộ  nhẫ  đẫ u 
tư vẫ ộ lì nh 

vư c A 
2 5 8 6 4 

Sộ  nhẫ  đẫ u 
tư vẫ ộ lì nh 

vư c B 
8 4 2 5 6 

 

Trung bì nh tiệ n lẫ i đẫ u tư vẫ ộ lì nh vư c A lẫ : 18,5Ax   

Trung bì nh tiệ n lẫ i đẫ u tư vẫ ộ lì nh vư c B lẫ : ,916Bx   

Vì  18,5 ,916A Bx x   nệ n đẫ u tư vẫ ộ lì nh vư c A thì  đệm lẫ i lẫ i cẫộ hơn lì nh vư c B. 

Câu 2: Tộ c độ   cu ẫ 20 xệ hơi khi đi quẫ mộ  t trẫ m kiệ m trẫ tộ c độ   (đơn vi : km/h) đươ c thộ ng kệ  lẫ i 
như sẫu: 

 

Hẫ y tì nh độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m. 

Lời giải 

Tư  bẫ ng tẫ n sộ  ghệ p nhộ m, tẫ cộ  bẫ ng sẫu: 

 

Tộ c độ   (km/h) [42; 46) [46; 50) [50; 54) [54; 58) [58; 62) 

Giẫ  tri  đẫ i diệ  n 44 48 52 56 60 

Sộ  xệ 3 7 4 3 3 

Sộ  trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m 

lẫ : 
3.44 7.48 4.52 3.56 3.60

' 51,2
20

x
   

  

Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

   
2 22 2 2 2 21

' 3.44 7.48 4.52 3.56 3.60 51,2 26,56
20

S            

Tộ c độ   (km/h) [42; 46) [46; 50) [50; 54) [54; 58) [58; 62) 

Sộ  xệ 3 7 4 3 3 



Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ :  
2

' ' 26,56 5,154.S S   . 

Câu 3: Trộng qu ẫ trì nh tẫ  p luyệ  n chẫ y bộ   đệ  nẫ ng cẫộ sư c khộệ , hẫi bẫ n An vẫ  Bì nh cộ  cẫ ch tẫ  p 
luyệ  n riệ ng đươ c thộ ng kệ  thệộ 1 thẫ ng như bẫ ng sẫu: 

Số km Mỗi ngày [4;6)  [6;8)  [8;10)  [10;12)  [12;14)  

Số ngày An chạy 6  6  6  6  6  

Số ngày Bình chạy 1 2  24  2  1  

  Tì nh độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u mộ i bẫ n. Cộ  thệ  dư ẫ vẫ ộ độ   lệ  ch chuẫ n đệ  đẫ nh giẫ  
mư c độ   luyệ  n tẫ  p đệ  đẫ  n cu ẫ hẫi bẫ n khộ ng? 

Lời giải 

Tẫ cộ  giẫ  tri  trung bì nh cu ẫ An (A) vẫ  Bì nh (B) lẫ n lươ t lẫ : 

 
1

6 5 6 7 6 9 6 11 6 13 9
30

Ax             

 
1

1 5 2 7 24 9 2 11 1 13 9
30

Ax             

Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ hẫi bẫ n lẫ n lươ t lẫ  

 2 2 2 2 21
6 5 6 7 6 9 6 11 6 13 9,43

30
As            

 2 2 2 2 21
1 5 2 7 24 9 2 11 1 13 9,09

30
Bs             

Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ hẫi bẫ n tương độ i gẫ n nhẫu. Tuy nhiệ n, khộ ng thệ  dư ẫ vẫ ộ độ   lệ  ch 
chuẫ n khộ ng thệ  kệ t luẫ  n mư c độ   tẫ  p luẫ  n đệ u đẫ  n cu ẫ hẫi bẫ n. 

Câu 4:  Chộ mẫu số liệu ghép nhóm về khối lượng (đơn vị: grẫm) củẫ 30  củ khộẫi tây như sẫu:  

 

Giẫ  tri  đẫ i diệ  n cu ẫ nhộ m  90;100  

Lời giải 

Giẫ  tri  đẫ i diệ  n cu ẫ nhộ m  90;100
 
lẫ : 

90 100
95

2


 . 

Câu 5: Trộng bẫ i thư c hẫ nh độ hiệ  u điệ  n thệ  cu ẫ mẫ ch điệ  n, bẫ n Minh tiệ n hẫ nh độ 12 lẫ n, kệ t quẫ  
như sẫu: 

Hiệu điện thế độ 
được (Vôn) 

 3,85;3,90   3,90;3,95   3,95;4,00   4,00;4,05  

Số lần độ 2 3 5 2 

 Tì nh độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m trệ n ( lẫ m trộ n đệ n chư  sộ  thẫ  p phẫ n thư  
bẫ ). 

Lời giải 

   Trả lời: 0,048 . 

Chộ n giẫ  tri  đẫ i diệ  n chộ nhộ m sộ  liệ  u tẫ cộ : 



Giá trị đại diện 3,875  3,925  3,975  4,025  

Số lần độ 2 3 5 2 

 Hiệ  u điệ  n thệ  trung bì nh cu ẫ mẫ ch điệ  n lẫ  

     
1

2.3,875 3.3,925 5.3,975 2.4,025 3,954 V
12

x      . 

 Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ hiệ  u điệ  n thệ  cu ẫ mẫ ch điệ  n lẫ  

   2 2 2 2 21
2.3,875 3.3,925 5.3,975 2.4,025 3,954 0,05

12
s       . 

Câu 6: Thơ i giẫn chẫ y tẫ  p luyệ  n cư  li 100 m cu ẫ mộ  t vẫ  n độ  ng việ n đươ c chộ trộng bẫ ng sẫu: 

Thời giẫn ( giây)  10;10,4   10,4;10,8   10,8;11,2   11,2;11,6   11,6;12,0  

Số lần chạy 3 8 6 2 1 

 Tì nh phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m trệ n. 

Lời giải 

   Trả lời: 0,17 . 

  Chộ n giẫ  tri  đẫ i diệ  n chộ nhộ m sộ  liệ  u tẫ cộ : 

Giá trị đại diện 10,2  10,6  11 11, 4  11,8  

Số lần chạy 3 8 6 2 1 

Thơ i giẫn trung bì nh mộ i lẫ n chẫ y cu ẫ vẫ  n độ  ng việ n trệ n lẫ  

 
1

3.10,2 8.10,6 6.11 2.11,4 1.11,8 10,8
20

x       ( giẫ y). 

Phương sẫi cu ẫ thơ i giẫn chẫ y cu ẫ vẫ  n độ  ng việ n trệ n lẫ  

 2 2 2 2 2 2 21
3.10,2 8.10,6 6.11 2.11,4 1.11,8 10,8 0,17

20
s        . 

 

⬩Đề ❷:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Đệ  độ mư c độ   phẫ n tẫ n vệ  nhiệ  t độ   khộ ng khì  trung bì nh cẫ c thẫ ng cu ẫ nẫ m 2023 tẫ i Hẫ  Nộ  i, 
đẫ i lươ ng thì ch hơ p lẫ  

A. Sộ  trung bì nh. B. Sộ  trung vi . C. Phương sẫi. D. Mộ t. 

Lời giải 

Đẫ i lươ ng độ mư c độ   phẫ n tẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u lẫ  phương sẫi. 

Đáp án: C. 

Câu 2: Xệ t mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m chộ ơ  Bẫ ng 1. Gộ i x  lẫ  sộ  trung bì nh cộ  ng cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p 
nhộ m. Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m độ  đươ c tì nh bẫ ng cộ ng thư c nẫ ộ trộng 
cẫ c cộ ng thư c sẫu? 

Nhóm 
Giá trị 

đại diện 
Tần số 

 1 2;a a  1x  

2x  
1n  

2n  



 2 3;a a  

…. 

 1; m ma a  

… 

mx  
… 

mn  

  n  

Bẫ ng 1 

A. 
     

2 2 2

1 1 2 22
...

.
     


m mn x x n x x n x x

s
n

. 

B. 
     

2 2 2

1 1 2 2 ...
.

     


m mn x x n x x n x x
s

m
. 

C. 
     

2 2 2

1 1 2 2 ...
.

     


m mn x x n x x n x x
s

n
. 

D. 
     

2 2 2

1 1 2 22
...

.
     


m mn x x n x x n x x

s
m

 

Lời giải 

 Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m đươ c tì nh bơ i cộ ng thư c: 

     
2 2 2

1 1 2 2 ...
.

     


m mn x x n x x n x x
s

n
 

Đẫ p ẫ n: C. 

Câu 3:  [Mức độ 1] Tuộ i cẫ c hộ c việ n cu ẫ mộ  t lơ p tiệ ng Anh buộ i tộ i ơ  mộ  t trung tẫ m ghi lẫ i trộng 
bẫ ng tẫ n sộ  ghệ p lơ p sẫu 

Lớp  Tần số 
[15;20) 10 

[20;25) 12 
[25;30) 14 
[30;35) 9 
[35;40) 5 

Tì nh sộ  trung bì nh. 

A. 26,2. B. 27,3. C. 28,4. D. 29,5. 

Lời giải. 

 

Lớp Giá trị đại diện Tần số 

[15;20) 17,5 10 

[20;25) 22,5 12 

[25;30) 27,5 14 

[30;35) 32,5 9 

[35;40) 37,5 5 

  N=50 

Giẫ  tri  trung bì nh 



17,5.10 22,5.12 27,5.14 32,5.9 37,5.5
26,2

50
x

   
  . 

Câu 4: [Mức độ 1] Nghiệ n cư u mư c tiệ u thu  xẫ ng cu ẫ mộ  t lộẫ i ộ  tộ , mộ  t cộ ng ti chệ  tẫ ộ ộ  tộ  ơ  Mì  đẫ  
chộ 35 xệ chẫ y thư  vẫ  xẫ c đi nh xệm vơ i 1 gẫlộ ng xẫ ng (1 gẫlộ ng = 4,546 lì t), mộ  t xệ chẫ y 
đươ c bẫộ nhiệ u dẫ  m (1 dẫ  m = 1,609 km). Kệ t quẫ  đươ c chộ trộng bẫ ng tẫ n sộ  ghệ p lơ p 
sẫu đẫ y 

Lớp  Tần số 
[20;25) 2 
[25;30) 7 
[30;35) 15 
[35;40) 8 
[40;45) 3 

Tì nh sộ  trung bì nh. 

A. 32,93. B. 31,83. C. 30,73. D. 29,63. 

Lời giải 

 

Lớp  Giá trị đại diện Tần số 
[20;25) 22,5 2 
[25;30) 27,5 7 
[30;35) 32,5 15 
[35;40) 37,5 8 
[40;45) 42,5 3 
  N=35 

 

Giẫ  tri  trung bì nh 

22,5.2 27,5.7 32,5.15 37,5.8 42,5.3
32,93

35
x

   
  . 

Câu 5:  [Mức độ 1] Sộ  tiệ n điệ  n phẫ i trẫ  cu ẫ 50 hộ   trộng khu phộ  A đươ c thộ ng kệ  trộng bẫ ng 
phẫ n bộ  tẫ n sộ  sẫu đẫ y (đơn vi  nghì n độ ng). 

Lớp  Tần số 
[375;450) 6 
[450;525) 15 
[525;600) 10 
[600;675) 6 
[675;750) 9 
[750;825) 4 
 N=50 

Tì nh sộ  trung bì nh. 

A. 576. B. 587. C. 598. D. 609. 

Lời giải 

 

Lớp  Giá trị đại diện Tần số 
[375;450) 412,5 6 



[450;525) 487,5 15 
[525;600) 562,5 10 
[600;675) 637,5 6 
[675;750) 712,5 9 
[750;825) 787,5 4 
  N=50 

 

Giẫ  tri  trung bì nh 

412,5.6 487,5.15 562,5.10 637,5.6 712,5.9 787,5.4
576

50
x

    
  . 

Câu 6:  [Mức độ 1] Mộ  t cư ẫ hẫ ng ẫ n ghi lẫ i sộ  tiệ n (nghì n độ ng) mẫ  mộ i khẫ ch trẫ  chộ cư ẫ hẫ ng. 
Cẫ c sộ  liệ  u đươ c trì nh bẫ y trộng bẫ ng tẫ n sộ  ghệ p lơ p sẫu: 

Lớp  Tần số 
[0;100) 20 
[100;200) 80 
[200;300) 70 
[300;400) 30 
[400;500) 10 
 N=210 

Tì nh sộ  trung bì nh. 

A. 216,67. B. 217,78. C. 218,89. D. 219,90. 

Lời giải 

 

Lớp  Giá trị đại diện Tần số 
[0;100) 50 20 
[100;200) 150 80 
[200;300) 250 70 
[300;400) 350 30 
[400;500) 450 10 
  N=210 

Giẫ  tri  trung bì nh 

50.20 150.80 250.70 350.30 450.10
216,67

210
x

   
  

Câu 7: [Mức độ 2] Thời giẫn truy cập Intệrnệt mỗi buổi tối (đơn vị: phút) củẫ một số học sinh được 
thống kê ở bảng sẫu: 

Thơ i giẫn  [10,5; 
12,5) 

 [12,5; 
14,5) 

 [14,5; 
16,5) 

 [16,5; 
18,5) 

 [18,5; 
20,5) 

Sộ  hộ c sinh 3 12 15 24 2 

Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u trệ n lẫ : 



A. 2 4,87s  . B. 2 2,87s  . C. 2 1,87s  . D. 2 3,87s  . 

Lời giải 

Tẫ việ t lẫ i bẫ ng ơ  đệ  bẫ i như sẫu: 

Thơ i giẫn  [10,5; 12,5)  [12,5; 14,5)  [14,5; 16,5)  [16,5; 18,5)  [18,5; 
20,5) 

 

Giẫ  tri  đẫ i 
diệ  n 

11,5 13,5 15,5 17,5 19,5  

Sộ  hộ c 
sinh 

3 12 15 24 2 56n   

 Sộ  trung bì nh cộ  ng cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m biệ u thi  sộ  phu t truy cẫ  p intệrnệt mộ i 
buộ i tộ i cu ẫ mộ  t sộ  hộ c sinh lẫ : 

3.11,5 12.13,5 15.15,5 24.17,5 2.19,5
15,86

56
x

   
  (phu t) 

Vẫ  y phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m biệ u thi  sộ  phu t truy cẫ  p intệrnệt mộ i buộ i 
tộ i cu ẫ mộ  t sộ  hộ c sinh lẫ : 

   

   

2 22

2

2 2

3. 11,5 15,86 12.(13,5 15,86) 15. 15,5 15,861
3,87

56 24. 17,5 15,86 2. 19,5 15,86
s

     
  
     

 

 

Câu 8: Chộ bẫ ng sộ  liệ  u sộ  cẫlộ tiệ u thu  cu ẫ mộ  t ngươ i trươ ng thẫ nh trộng mộ  t tuẫ n đươ c ghệ p 
nhộ m như sẫu, tì m khộẫ ng biệ n thiệ n cu ẫ bẫ ng sộ  liệ  u sẫu  

Số cẫlộ tiêu 
thụ 

 20000;22000   22000;24000   24000;26000  

Tần số 1  2  4  7n   

A. 2000 . B. 3000 . C. 1000 . D. 1500 . 

Lời giải 

Khộẫ ng biệ n thiệ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m trệ n lẫ  26000 24000 2000R    . 

Câu 9: Bẫ ng sộ  liệ  u ghệ p nhộ m kệ t quẫ  lươ ng tiệ u thu  hẫ ng my  phẫ m cu ẫ cư ẫ hẫ ng cộ  thộ ng kệ  tư ng 
ngẫ y trộng thẫ ng (30  ngẫ y), tì m khộẫ ng tư  phẫ n vi  cu ẫ bẫ ng sộ  liệ  u sẫu  

  50;54   54;58   58;62   62;66   66;70   70;74  

Tần số 5  4  10  6  2  3  30n   

A. 7,7 . B. 7,8 . C. 7,9 . D. 7,6 . 

Lời giải 

Gộ i 1x , 2x , 3x , …, 30x  lẫ  sộ  lươ ng tiệ u thu  hẫ ng my  phẫ m cu ẫ cư ẫ hẫ ng vẫ  giẫ  sư  sộ  liệ  u 

đươ c sẫ p xệ p thệộ chiệ u khộ ng giẫ m 



Tư  phẫ n vi  thư  nhẫ t cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u lẫ  
8x  nệ n nhộ m chư ẫ phẫ n vi  thư  nhẫ t lẫ  nhộ m 

 54;58  suy rẫ 
1

30
5

454 .4 56,5
4

Q



    

Tư  phẫ n vi  thư  bẫ cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u lẫ  
23x  nệ n nhộ m chư ẫ phẫ n vi  thư  nhẫ t lẫ  nhộ m  62;66  

suy rẫ 
 

3

3.30
5 4 10

462 .4 64,3
6

Q

  

    

Vẫ  y khộẫ ng tư  phẫ n vi  lẫ  
3 1 64,3 56,5 7,8Q Q Q      . 

Câu 10: Mộ i ngẫ y bẫ c Hương đệ u đi bộ   đệ  rệ n luyệ  n sư c khộ ệ. Quẫ ng đươ ng đi bộ   mộ i ngẫ y (đơn vi : 
km) cu ẫ bẫ c Hương trộng 20 ngẫ y đươ c thộ ng kệ  lẫ i ơ  bẫ ng sẫu:  

Quẫ ng đươ ng 
(km) 

[2,7; 3,0) [3,0; 3,3) [3,3; 3,6) [3,6; 3,9) [3,9; 4,2) 

Sộ  ngẫ y 3 6 5 4 2 

  Biệ t phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u đươ c tì nh thệộ cộ ng thư c: 

2 2 2 2 2

1 1 2 2

1
... .k kS m x m x m x

n
x        Khi độ  giẫ  tri  cu ẫ phương sẫi lẫ  

A. 0,1314. B. 11,62. C. 3,39. D. 0,36. 

Lời giải 

Tẫ cộ  bẫ ng sẫu: 

Quẫ ng đươ ng 
(km) 

[2,7; 3,0) [3,0; 3,3) [3,3; 3,6) [3,6; 3,9) [3,9; 4,2) 

Giẫ  tri  đẫ i diệ  n 2,85 3,15 3,45 3,75 4,05 

Sộ  ngẫ y 3 6 5 4 2 

Sộ  trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

3.2,85 6.3,15 5.3,45 4.3,75 2.4,05
3,39

20
x

   
  

Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

           
2 2 2 2 2 22 1

3. 2,85 6. 3,15 5. 3,45 4. 3,75 2. 4,05 3,39 0,1314
20

S        
 

. 

Câu 11: Chộ bẫ ng phẫ n bộ  tẫ n sộ  ghệ p lơ p vệ  độ   dẫ i cu ẫ 60 lẫ  dương xì  trươ ng thẫ nh như sẫu sẫu 

 
Độ dài (cm)  10;20   20;30   30;40   40;50  

Tần số 8  18  24  10  

Tì nh phương sẫi bẫ ng phẫ n bộ  tẫ n sộ  ghệ p lơ p đẫ  chộ 

A. 2 83xs  . B. 2 84xs  . C. 2 85xs  . D. 2 86xs  . 

Lời giải 
Độ dài (cm)  10;20   20;30   30;40   40;50  



Giá trị đại diện 15  25  35  45  
Tần số 8  18  24  10  

 

Trươ c hệ t tẫ cộ  
15.8 25.18 35.24 45.10

31
60

x
  

  . 

Khi độ  phương sẫi 
2 2 2 2

2 8.(15 31) 18 (25 31) 24.(35 31) 10.(45 31)
84

60
xs

       
  . 

Câu 12: Hẫ ng ngẫ y ẫnh An đệ u đi xệ mẫ y tư  nhẫ  đệ n cơ quẫn. Dươ i đẫ y lẫ  bẫ ng thộ ng kệ  thơ i giẫn 
60 lẫ n ẫnh An đi xệ mẫ y tư  nhẫ  đệ n cơ quẫn. 

Thời gian (phút)  15,17   17;19   19;21   21;23   23;25  

Số lần 6 10 28 12 4 

 Tì nh khộẫ ng tư  phẫ n vi  cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u trệ n? 

A. 
71

30
. B. 2,5 . C. 

12

5
. D. 2,7 . 

Lời giải 

Tư  phẫ n vi  thư  nhẫ t lẫ  15x  nệ n 1

60
6

417 .2 18,8
10

Q



   . 

Tư  phẫ n vi  thư  bẫ lẫ  lẫ  45x  nệ n 3

60.3
44

127421 .2
12 6

Q



   . 

Khộẫ ng tư  phẫ n vi  lẫ  3 1

127 71
18,8

6 30
Q Q Q      . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: .  Tìm hiểu thời gian xem ti vi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả 

sau: 

 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Giá trị đại diện nhóm [5;10) là 5 . 

b) Thời gian xem tivi trung bình của học sinh là 8,4375x  (giờ).. 

c) Phương sai của mẫu số liệu đã cho bằng 28,81
 
( làm tròn đến hang phần trăm).  

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớn hơn 5. 

Lời giải 

Trong mỗi khoảng, giá trị đại diện là trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng 

sau: 



 

Do 

đó 

khẳng định a) sai. 

Thời gian xem ti vi trung bình trong tuần trước của các bạn học sinh này là:
  

8 2,5 16 7,5 4 12,5 2 17,5 2 22,5
8,4375

8 16 4 2 2
x

        
 

   
 (giờ). 

Do đó khẳng định b) đúng. 

Phương sai của mẫu số liệu đã cho bằng : 

         
2 2 2 2 2

2
8. 2,5 8,4375 16. 7,5 8,4375 4. 12,5 8,4375 2. 17,5 8,4375 2. 22,5 8,4375

32

28,81

s
        





 

Do đó khẳng định c) đúng. 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu 28,81 5,37 5.s   
 Do đó khẳng định d) đúng. 

Câu 2: Ta có các bảng thống kê sau: 

 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận 

động viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 6,92(  ).m  

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động 

viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 0, 26(  )m . 

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên 

Huy cho bởi Bảng 16 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 0,16.  

d) Kết quả nhảy xa của vận động viên Dũng đồng đều hơn kết quả nhảy xa của vận động viên 

Huy. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động 

viên Dũng cho bởi Bảng 15 là: 



3 6,34 7 6,58 5 6,82 20 7,06 5 7,30 276,88
6,92(  ).

40 40
Dx m

        
    

Vậy phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động 

viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 

2 2 2 2

2 2

1
3 (6,34 6,92) 7 (6,58 6,92) 5 (6,82 6,92)

40

2,9824
20 (7,06 6,92) 5 (7,30 6,92) 0,07.

40

Ds         

       

 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 0,07 0,26(  )Ds m  . 

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động 

viên Huy cho bởi Bảng 16 là: 

2 6,34 5 6,58 8 6,82 19 7,06 6 7,30 278,08
6,95(  ). 

40 40
Hx m

        
    

Vậy phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động 

viên Huy cho bởi Bảng 16 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 

2 2 2

2 2

2

1
2 (6,34 6,95) 5 (6,58 6,95)

40

8 (6,82 6,95) 19 (7,06 6,95)

2,5288
6 (7,30 6,95) 0,06.

40

Hs      

     

    

 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 0,06 0,24(  )Hs m   

Do 0,24 0,26H Ds s    nên kết quả nhảy xa của vận động viên Huy đồng đều hơn kết quả 

nhảy xa của vận động viên Dũng. 

Câu 3: Bảng 1, Bảng 2 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của hai công ty 

,A B (đơn vị: triệu đồng) 

  



Bảng 1 
Bảng 2 

 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty A là: 
62

3
  

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty A là: 5  

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty B (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

là: 52,91 

b) Nhận thấy độ lệch chuẩn của công ty A nhỏ hơn công ty B nên mức lương của công ty A 

đồng đều hơn 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty A là: 

15.12,5 18.17,5 10.22,5 10.27,5 5.32,5 2.37,5 62

60 3
Ax

    
    

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty A  là: 

2 2 2 2

2

2 2

62 62 62 62
15 12,5 18 17,5 10 22,5 10 27,5

3 3 3 3

60

62 62
5 32,5 2 37,5

3 3

60

49,14

As

       
                 
       

   
       
   



 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty A  là: 
2 49,13 7A As s    

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty B  là: 

25.12,5 15.17,5 7.22,5 5.27,5 5.32,5 3.37,5 229

60 12
Bx

    
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty B  là: 

2 2 2 2

2

2 2

229 229 229 229
25. 12,5 15. 17,5 7. 22,5 5. 27,5

12 12 12 12

60

229 229
5. 32,5 3. 37,5

12 12

60

57,91

Bs

       
             

       

   
     

   



 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty B là: 
2 57,91 7,61B Bs s    



Nhận thấy độ lệch chuẩn của công ty A  nhỏ hơn công ty B  nên mức lương của công ty A  

đồng đều hơn 

Câu 4: Bảng 24 thống kê độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Đà Lạt và Vũng Tàu (đơn 

vị: %). 

 

(Nguồn: Niên giám Thống kê 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Người ta lần lượt ghép các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành mẫu số liệu ghép nhóm như 

sau: 

 Đà Lạt  Vũng Tàu  

 Nhóm   Giá trị đại diện   Tần số   Nhóm   Giá trị đại diện   Tần 

số  

[75;78,3)    76,65   0   [75;78,3)    76,65   5  

[78,3;81.6)    79,95   2  [78,3;81.6)   79,95   6  

[81,6;84,9)    83,25   1  [81,6;84,9)   83,25   1  

[84,9;88,2)    86,55   6  [84,9;88,2)   86,55   0  

[88,2;91,5)    89,85   3  [88,2;91,5)   89,85   0  

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Xét số liệu ở Đà Lạt ta có khoảng biến thiên là: 16,5  

b) Xét số liệu ở Đà Lạt thì ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả 

đến hàng phần trăm) là: 3,28  

c) Xét số liệu ở Vũng Tàu thì phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là: 4, 235  

d) Đà Lạt có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

- Xét số liệu ở Đà Lạt: 

+ Khoảng biến thiên: 91,5 75 16,5R     

+ Số phần tử của mẫu là 12n   

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 1 2 3 4 50, 2, 3, 9, 12cf cf cf cf cf      

Ta có: 
12

3
4 4

n
   suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. Xét 

nhóm 3 là nhóm [81,6;84,9)  có 381,6, 3,3, 1s h n    và nhóm 2 là nhóm [78,3;81.6) có 

2 2cf   

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 2
1

3

3 3 2
81,6 3,3 84,9

1

cf
Q s h

n

   
         

  
 



Ta có: 
3 3.12

9
4 4

n
   suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. 

Xét nhóm 4 là nhóm [84,9;88,2)  có 484,9, 3,3, 6t l n    và nhóm 3 là nhóm [81,6;84,9)  

có 
3 3cf   

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 3
3

4

9 9 3
. 84,9 .3,3 88,2

6

cf
Q t l

n

   
       

  
 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 3 1 88,2 84,9 3,3Q Q     

+ Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

1

0.76,65 2.79,95 83,25 6.86,55 3.89,85
86

12
x

   
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

2 2 2 2 2
2

1

0(76,65 86) 2(79,95 86) (83,25 86) 6(86,55 86) 3(89,95 86)
10,7825

12
s

        
   

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 2

1 1 10,7825 3,28s s    

- Xét số liệu ở Vũng Tàu: 

+ Khoảng biến thiên: 91,5 75 16,5R     

+ Số phần tử của mẫu là 12n   

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 1 2 3 4 55, 11, 12, 12, 12cf cf cf cf cf      

Ta có: 
12

3
4 4

n
   suy ra nhóm 1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. Xét 

nhóm 1 là nhóm [75;78,3)  có 175,  3,3, 5s h n    

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 0
1

1

3 3 0
75 .3,3 76,98

5

cf
Q s h

n

   
        

  
 

Ta có: 
3 3.12

9
4 4

n
   suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. 

Xét nhóm 2 là nhóm [78,3;81,6)  có 278,3, 3,3, 6t l n    và nhóm 1 là nhóm [75;78,3)  có 

1 5cf   

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 1
3

2

9 9 5
. 75 .3,3 77,2

6

cf
Q t l

n

   
       

  
 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 3 1 77,2 76,98 0,22Q Q     

+ Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 2

5.76,65 6.79,95 83,25
78,85

12
x

 
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

2 2 2
2

2

5(76,65 78,85) 6(79,95 78,85) (83,25 78,85)
4,235

12
s

    
   

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
2

2 2 4,235 2,06s s    



Vũng Tàu có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Cho bảng số liệu: ĐỘ TUỔI CỦA CÔNG NHÂN TỔ 1 

Nhóm  25;34   34;43   43;52   52;61   61;70   

Tần số 3 3 6 4 4 n = 20 

Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 6 có dạng  ;a b . Tính .a b  

Lời giải 

Ta có nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 6 là  34;43  

34
77

43

a
a b

b


   


 

Câu 2: Đo chiều cao của cây trong vườn ươm ta có bảng sau  

Nhóm  25;34   34;43   43;52   52;61   61;70   70;79   79;88   

Tần số 
13 19 11 14 12 15 16 

n = 100 

Tính giá trị của tứ phân vị thứ nhất 1.Q   

Lời giải 

Ta có số phần tử của mẫu là 100 25.
4

n
n     Mà 13 25 32   

Suy ra nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 25 là  34;43  

1

1

2 2

1

34

9 25 134 . 34 .9 39,7
19 19

13

s
n

cfh
Q s h

n n

cf


 

     
          

    
  

 

Câu 3: Đo chiều cao của 45 học sinh của lớp 10A người ta tính được các giá trị 1 3152 ,  165Q cm Q cm 

. Tính khoảng tứ phân vị 
Q  

Lời giải 

Ta có 
3 1 165 152 13Q Q Q       

Câu 4: Đo chiều cao của cây trong vườn ươm ta có bảng sau  

Nhóm  25;34   34;43   43;52   52;61   61;70   70;79   79;88   

Giá trị đại 

diện 

29,5 38,5 47,5 56,5 65,5 74,5 83,5  



Tần số 
13 19 11 14 12 15 16 

n = 

100 

Tính chiều cao trung bình của cây trong vườn ươm trên .  

Lời giải 

Ta có:  

29,5.13 38,5.19 47,5.11 56,5.14 65,5.12 74,5.15 83,5.16
56,7

100
x

     
   

Câu 5: Khộ i lươ ng (đơn vi  kg) cu ẫ 20 cộn cẫ  đươ c chộ bơ i bẫ ng sẫu đẫ y 

Lớp khối lượng (kg)  0,6;0,8   0,8;1,0   1,0;1,2   1,2;1,4  n 

Giá trị đại diện 0,7  0,9  1,1  1,3   

Tần số 4 6 6 4 20 

Tì nh độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u. 

Lời giải 

Trả lời: 0,21  

Tẫ cộ : 1 1 2 42 4 1
...  

 
x m

x
xm

n

m x
 

Phương sẫi: 
   

2 2

1 1 42 4
0,042

  
 

m x x m x x
s

n
 

Độ   lệ  ch chuẫ n: 2 0,205 s s . 

Câu 6: Đo chiều cao của cây trong vườn ươm ta có bảng sau  

Nhóm  25;34   34;43   43;52   52;61   61;70   70;79   79;88   

Giá 

trị 

đại 

diện 

29,5 38,5 47,5 56,5 65,5 74,5 83,5  

Tần 

số 
13 19 11 14 12 15 16 

n = 

100 

Tính phương sai của mẫu số liệu trên .  

Lời giải 

Ta có:  

29,5.13 38,5.19 47,5.11 56,5.14 65,5.12 74,5.15 83,5.16
56,7

100
x

     
   

Phương sai của mẫu số liệu là: 

       

     

2 2 2 2

2

2 2 2

29,5 56,7 .13 38,5 56,7 .19 47,5 56,7 .11 56,5 56, 7 .141

100 65,5 56,7 .12 74,5 56,7 .15 83,5 56,7 .16

340

Ds
       
 
       



 



⬩Đề ❸:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Nếu thay tất cả các tần số trong mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 4 thì số đặc trưng nào sau đây 

không thay đổi? 

A. Khoảng biến thiên. 

B. Khoảng tứ phân vị. 

C. Phương sai. 

D. Độ lệch chuẩn. 

Lời giải 

Chọn A 

Nếu thay tất cả các tần số trong mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 4 thì số đặc trưng không đổi 

là khoảng biến thiên. 

Câu 2: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau: 

 Tuổi thọ   [14;15)   [15;16)    [16;17)   [17;18)   [18;19)  

 Số con hổ   1   3   8   6   2  

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Lời giải 

Chọn C 

Khoảng biến thiên: 19 14 5   

Câu 3: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau: 

 Tuổi thọ   [14;15)   [15;16)    [16;17)   [17;18)   [18;19)  

 Số con hổ   1   3   8   6   2  

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là 

A. [14;15) . B. [15;16) . C. [16;17) . D. [17;18) . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
20

5
4 4

n
   và 1 3 5 1 3 8      nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm 

[16;17)  

Câu 4: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau: 

 Tuổi thọ   [14;15)   [15;16)    [16;17)   [17;18)   [18;19)  

 Số con hổ   1   3   8   6   2  

 Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là 

A. [15;16) . B. [16;17) . C. [17;18) . D. [18;19) . 



Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
3.20

15
4

  và 1 3 8 15 1 3 8 6        tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm [17;18)  

Câu 5: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km

) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau: 

 Quãng đường 

( )km   

 [2,7;3,0)    [3,0;3,3)   [3,3;3,6)   [3,6;3,9)   [3,9;4, 2)   

 Số ngày   3   6   5   4   2  

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 

A. 1,5. B. 0,9. C. 0,6. D. 0,3. 

Lời giải 

Chọn A 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: 4,2 2,7 1,5(  )km   

Câu 6: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi 

được thống kê lại ở bảng sau: 

 Thời gian 

(phút)  

 [20;25)   [25;30)   [30;35)   [35;40)   [40;45)  

 Só ngày   6   6   4   1   1  

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 

A. 25. B. 20. C. 15. D. 30. 

Lời giải 

Chọn A 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: 45 20 25   (phút) 

Câu 7: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một 

lần tập luyện giải khối rubik 3 3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 

lần giải liên tiếp ở bảng sau: 

 Thời gian giải 

rubik (giây)  

 [8;10)   [10;12)    [12;14)   [14;16)    [16;18)  

 Số lần   4   6   8   4   3  

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây? 

A. 6. B. 8. C. 10. D. 12. 

Lời giải 

Chọn C 

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: 18 8 10   (giây) 

Câu 8: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở 

bảng sau (đơn vị: triệu đồng): 



 Doanh thu   [5;7)    [7;9)    [9;11)    [11;13)    [13;15)   

 Số ngày   2   7   7   3   1  

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 

A. [7;9) . B. [9;11) . C. [11;13) . D. [13;15) . 

Lời giải 

Chọn B 

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là 

 Doanh thu   [5;7)    [7;9)    [9;11)    [11;13)    [13;15)   

 Giá trị đại 

diện  

 6   8   10   12   14  

 Số ngày   2   7   7   3   1  

Số trung bình: 
2.6 7.8 7.10 3.12 1.14

9,4
20

x
   

  . 

Câu 9: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km

) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau: 

 Quãng đường 

( )km   

 [2,7;3,0)    [3,0;3,3)   [3,3;3,6)   [3,6;3,9)   [3,9;4, 2)   

 Số ngày   3   6   5   4   2  

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

A. 3,39. B. 11,62. C. 0,1314. D. 0,36. 

Lời giải 

Chọn C 

 Giá trị đại 

diện  

 2,85   3,15   3,45   3,75   4,05  

 Số ngày   3   6  5   4   2  

Số trung bình: 

3.2,85 6.3,15 5.3,45 4.3,75 2.4,05
3,39

20
x

   
   

Phương sai: 

2 2 2 2 2
2 23.2,85 6.3,15 5.3,45 4.3,75 2.4,05

3,39 0,1314
20

S
   

    

Câu 10: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km

) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau: 

 Quãng đường 

( )km   

 [2,7;3,0)    [3,0;3,3)   [3,3;3,6)   [3,6;3,9)   [3,9;4, 2)   

 Số ngày   3   6   5   4   2  

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây? 



A. 3,41. B. 11,62. C. 0,017. D. 0,36. 

Lời giải 

Chọn D 

 Giá trị đại 

diện  

 2,85   3,15   3,45   3,75   4,05  

 Số ngày   3   6  5   4   2  

Số trung bình: 

3.2,85 6.3,15 5.3,45 4.3,75 2.4,05
3,39

20
x

   
   

Phương sai: 

2 2 2 2 2
2 23.2,85 6.3,15 5.3,45 4.3,75 2.4,05

3,39 0,1314
20

S
   

    

Độ lệch chuẩn: 

0,1314 0,36    

Câu 11: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn 

Chi được thống kê lại ở bảng sau: 

 Thời gian 

(phút)  

 [20;25)   [25;30)   [30;35)   [35;40)   [40;45)  

 Só ngày   6   6   4   1   1  

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây? 

A. 31,77. B. 32. C. 31. D. 31,44. 

Lời giải 

Chọn D 

Số trung bình: 
6.22,5 6.27,5 4.32,5 37,5 42,5

28,33
18

x
   

   

Phương sai: 
2 2 2 2 2

2 26.22,5 6.27,5 4.32,5 37,5 42,5
28,33 31,25

18
S

   
    

Câu 12: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một 

lần tập luyện giải khối rubik 3 3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 

lần giải liên tiếp ở bảng sau: 

 Thời gian giải 

rubik (giây)  

 [8;10)   [10;12)    [12;14)   [14;16)    [16;18)  

 Số lần   4   6   8   4   3  

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây? 

A. 5,98. B. 6. C. 2,44. D. 2,5. 

Lời giải 

Chọn A 



 Giá trị đại 

diện  

 9   11   13   15   17  

 Số lần   4   _6  8   4   3  

Số trung bình: 
4.9 6.11 8.13 4.15 3.17

12,68
25

x
   

   

Độ lệch chuẩn: 
2 2 2 2 2

24.9 6.11 8.13 4.15 3.17
12,68 5,98

25


   
    

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A  và B . 

 

Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau: 

Điểm trung 

bình  

 [5;6)   [6;7)    [7;8)    [8;9)    [9;10)  

 Giá trị đại 

diện  

 5,5   6,5   7,5   8,5   9,5  

 Học sinh 

trường A  

 4   5   3   4   2  

 Học sinh 

trường B  

 2   5   4   3   1  

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A  là: 6,1  

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B  là: 1, 23  

c) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có 

điểm trung bình đồng đều hơn 

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường A có điểm 

trung bình đồng đều hơn 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

Cỡ mẫu: 18An   



Gọi 
1 2 18; ; ;x x x  là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A  

được xếp theo thứ tự không giảm. 

Тa có: 1 4 5 9 10 12 12 16 17 18; ; [5;6); ; ; [6;7); ; ; [7;8); ; ; [8;9); ; [9;10)x x x x x x x x x x          

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là 
5 [6;7)x  . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số 

liệu ghép nhóm là: 
1

18
4

46 (7 6) 6,1
5

Q


     

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là 14 [8;9)x  . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu 

ghép nhóm là: 
3

3.18
(4 5 3)

48 (9 8) 8,375
4

Q

  

     

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 3 1 2,275Q Q Q     

Cỡ mẫu: 15Bn   

Gọi 1 2 15; ; ;y y y  là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường B  

được xếp theo thứ tự không giảm. 

Ta có: 1 2 3 7 8 11 12 14 15; [5;6); ; ; [6;7); ; ; [7;8); ; ; [8;9); [9;10)y y y y y y y y y         

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là 4 [6;7)y  . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số 

liệu ghép nhóm là: 1

15
2

46 (7 6) 6,35
5

Q



     

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là 12 [8;9)y  . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu 

ghép nhóm là: 3

3.15
(2 5 4)

48 (9 8) 8,08
3

Q 

  

     

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 3 1 1,73Q Q Q       

Vậy nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có 

điểm trung bình đồng đều hơn 

Xét số liệu của trường A : 

Số trung bình: 
4.5,5 5.6,5 3.7,5 4.8,5 2.9,5

7,22
18

Ax
   

   

Độ lệch chuẩn: 
2 2 2 2 2

24.5,5 5.6,5 3.7,5 4.8,5 2.9,5
7,22 1,79

18
A

   
    

Xét số liệu của trường B : 

Số trung bình: 
2.5,5 5.6,5 4.7,5 3.8,5 1.9,5

7,23
15

Bx
   

   

Độ lệch chuẩn: 
2 2 2 2 2

22.5,5 5.6,5 4.7,5 3.8,5 1.9,5
7,23 1,31

15
B

   
    



Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm 

trung bình đồng đều hơn 

Câu 2: Bảng 1, Bảng 2 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các 

tháng năm 2021 tại Hà Nội và Huế (đơn vị: độ C). 

 
 

Bảng 1 
Bảng 2 

 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Hà Nội là: 8,75  

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Hà Nội (làm tròn kết quả đến hàng 

phần trăm) là: 3,56  

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Huế là: 12,75  

d) Huế có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

- Xét số liệu ở Hà Nội: 

+ Khoảng biến thiên: 31,8 16,8 15R     

+ Số phần tử của mẫu là 12n   

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 1 2 3 4 52, 5, 7, 8, 12cf cf cf cf cf      

Ta có: 
12

3
4 4

n
   mà 2 3 5   suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc 

bằng 3. Xét nhóm 2 là nhóm [19,8;22,8)  có 219,8, 3, 3s h n    và nhóm 1 là nhóm 

[16,8;19,8)  có 1 2cf   

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 1
1

2

3 3 2
19,8 3 20,8

3

cf
Q s h

n

   
         

  
 



Ta có: 
3 3.12

9
4 4

n
   mà 8 9 12   suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 

hoặc bằng 9. Xét nhóm 5 là nhóm [28,8;31,8)  có 528,8,1 3, 4t n    và nhóm 4 là nhóm 

[25,8;28,8)  có 
4 8cf   

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 4
3

5

9 9 8
. 28,8 .3 29,55

4

cf
Q t l

n

   
       

  
 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 3 1 29,55 20,8 8,75Q Q     

+ Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

1

2.18,3 3.21,3 2.24,3 27,3 4.30,3
24,8

12
x

   
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

2 2 2 2 2
2

1

2(18,3 24,8) 3(21,3 24,8) 2(24,3 24,8) (27,3 24,8) 4(30,3 24,8)
20,75

12
s

        
   

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 2

1 1 20,75 4,56s s    

- Xét số liệu ở Huế: 

+ Khoảng biến thiên: 31,8 16,8 15R     

+ Số phần tứ của mẫu là 12n   

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 1 2 3 4 51, 3, 6, 8, 12cf cf cf cf cf      

Ta có: 
12

3
4 4

n
   suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. Xét 

nhóm 2 là nhóm [19,8;22,8)  có 219,8,  3, 2s h n    và nhóm 1 là nhóm [16,8;19,8)  có 

1 1cf   

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 1
1

2

3 3 1
. 19,8 .3 22,8

2

cf
Q s h

n

   
       

  
 

Ta có: 
3 3.12

9
4 4

n
   mà 8 9 12   suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 

hoặc bằng 9. Xét nhóm 5 là nhóm [28,8;31,8)  có 528,8, 3, 4t l n    và nhóm 4 là nhóm 

[25,8;28,8)  có 4 8cf   

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 4
3

5

9 9 8
. 28,8 .3 29,55

4

cf
Q t l

n

   
       

  
 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 3 1 29,55 22,8 6,75Q Q     

+ Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

2

18,3 2.21,3 3.24,3 2.27,3 4.30,3
25,8

12
x

   
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



2 2 2 2 2
2

2

(18,3 25,8) 3(21,3 25,8) 3(24,3 25,8) 2(27,3 25,8) 4(30,3 25,8)
15,75

12
s

        
   

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 2

2 2 15,75 3,97s s    

Huế có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn 

Câu 3: Thầy Tuấn thống kê lại điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A và 11B ở bảng sau: 

 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11A là: 5 . 

b) Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì điểm trung bình của các học sinh lớp 11B ít phân 

tán hơn điểm trung bình của các học sinh lớp 11A. 

c) Xét mẫu số liệu của lớp 11A ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,51 . 

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 11A có điểm trung bình ít phân tán hơn học 

sinh lớp 11B. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

-Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11A là: 10 5 5  . 

Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11B là: 10 6 4  . 

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì điểm trung bình của các học sinh lớp 11B ít phân tán 

hơn điểm trung bình của các học sinh lớp 11A. 

-Ta có bảng thống kê điểm trung bình theo giá trị đại diện: 

 

- Xét mẫu số liệu của lớp 11A: 

Cỡ mẫu là 1 1 11 22 6 40n      . 

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 

1

1 5,5 11 7,5 22 8,5 6 9,5
8,3.

40
x

      
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

 2 2 2 2 2 2

1

1
1.5,5 11.7,5 22.8,5 6.9,5 8,3 0,61.

40
S        



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 
1 0,61S  . 

- Xét mẫu số liệu của lớp 11B: 

Cỡ mẫu là 
2 6 8 14 12 40n      . 

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 

2

6 6,5 8 7,5 14 8,5 12 9,5
8,3.

40
x

      
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

 2 2 2 2 2 2

2

1
6 6,5 8 7,5 14 8,5 12 9,5 8,3 1,06.

40
S            

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 
2 1,06S  . 

Do 1 2S S  nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 11A có điểm trung bình ít phân 

tán hơn học sinh lớp 11B. 

Chú ý: Trong bài toán trên, kết quả so sánh độ phân tán theo giá trị trung bình và độ lệch 

chuẩn có sự khác biệt. Điều này là do mẫu số liệu của học sinh lớp 11A có một giá trị ngoại 

lệ. 

Câu 4: Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số 

công nhân ở hai khu vực A  và B . 

 
Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu như sau: 

 

Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) Xét mẫu số liệu của khu vực A  ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 6,25.  

b) Xét mẫu số liệu của khu vực A  ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 1,5875  

c) Xét mẫu số liệu của khu vực B  ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 1,3875.  



d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của 

công nhân khu vực B  đồng đều hơn của công nhân khu vực A . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

- Xét mẫu số liệu của khu vực A : 

Cỡ mẫu là 4 5 5 4 2 20An       . 

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 

4.5,5 5.6,5 5.7,5 4.8,5 2.9,5
7,25.

20
Ax

   
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

 2 2 2 2 2 2 21
4.5,5 5.6,5 5.7,5 4.8,5 2.9,5 (7,25) 1,5875

20
AS         

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 

1,5875AS   

- Xét mẫu số liệu của khu vực B : 

Cỡ mẫu là 3 6 5 5 1 20Bn       . 

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 

3.5,5 6.6,5 5.7,5 5.8,5 1.9,5
7,25.

20
Bx

   
   

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

 2 2 2 2 2 2 21
3 5,5 6 6,5 5 7,5 5.8,5 1.9,5 (7,25) 1,2875.

20
BS            

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 

1,2875BS   

Do A BS S  nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương 

khởi điểm của công nhân khu vực B  đồng đều hơn của công nhân khu vực A . 

Chú ý: Với các mẫu số liệu ghép nhóm có cùng số trung bình (hoặc xấp xỉ nhau), ta thường 

sử dụng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ phân tán của các mẫu số liệu đó.  

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

 

Câu 1: Bẫ ng dươ i đẫ y thộ ng kệ  cư  li nệ m tẫ  cu ẫ mộ  t vẫ  n độ  ng việ n. 

Cư  li (m) [19; 19,5) [19,5; 20) [20; 20,5) [20,5; 21) [21; 21,5) 

Tẫ n sộ  13 45 24 12 6 

Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m trệ n lẫ  mộ  t sộ  thẫ  p phẫ n xẫ p xì  cộ  dẫ ng , 77a b . 

Tì nh a b . 



Lời giải 

Tẫ cộ  bẫ ng sẫu: 

Cư  li (m) [19; 19,5) [19,5; 20) [20; 20,5) [20,5; 21) [21; 21,5) 

Giẫ  tri  

đẫ i diệ  n 
19,25 19,75 20,25 20,75 21,25 

Tẫ n sộ  13 45 24 12 6 

Cơ  mẫ u lẫ  13 45 24 12 6 100.n        

Sộ  trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

13.19,25 45.19,75 24.20,25 12.20,75 6.21,25
20,015

100
x

   
  

Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

         
2 2 2 2 22 1

13. 19,25 20,015 45. 19,75 20,015 24. 20,25 20,015 12. 20,75 20,015 6. 21,25 20,015
100

0,277.

S           
 



 

Suy rẫ 0; 2 2.a b a b      

Câu 2: Kệ t quẫ  khẫ ộ sẫ t thơ i giẫn sư  du ng liệ n tu c (đơn vi : giơ ) tư  lu c sẫ c đẫ y chộ đệ n khi hệ t cu ẫ 
pin mộ  t sộ  mẫ y vi tì nh cu ng lộẫ i đươ c mộ  tẫ  bẫ ng biệ u độ  bệ n. 

 

Xẫ c đi nh phương sẫi cu ẫ thơ i giẫn sư  du ng pin (lẫ m trộ n đệ n hẫ ng trẫ m). 

Lời giải 

Tư  biệ u độ , tẫ cộ  bẫ ng thộ ng kệ  sẫu: 

Thơ i giẫn (giơ ) [7,2; 7,4) [7,4; 7,6) [7,6; 7,8) [7,8; 8,0) 

Giẫ  tri  đẫ i diệ  n 7,3 7,5 7,7 7,9 

Sộ  mẫ y vi tì nh 2 4 7 5 

Cơ  mẫ u lẫ  2 4 7 5 18.n       



Sộ  trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

2.7,3 4.7,5 7.7,7 5.7,9 23

18 3
x

  
  

Phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

2 2 2 2

2 1 23 23 23 23
2. 7,3 4. 7,5 7. 7,7 5. 7,9 0,03.

18 3 3 3 3
S

        
                

         

 

Câu 3: Sẫu khi điệ u trẫ vệ  cẫ n nẫ  ng cu ẫ 40 hộ c sinh trộng lơ p 12A ơ  mộ  t trươ ng THPT X thu đươ c 
kệ t quẫ  trộng mẫ u ghệ p nhộ m sẫu: 

 

Nhóm Tần số 

 30;40  2  

 40;50  10  

 50;60  16  

 60;70  8  

 70;80  2  

 80;90
 

2  

 40n   

Tì nh độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m trệ n ( lẫ m trộ n kệ t quẫ  đệ n hẫ ng phẫ n 
chu c). 

Lời giải 

 

Nhóm Giá trị đại diện Tần số 

 30;40  35  2  

 40;50  45  10  

 50;60  55  16  

 60;70  65  8  

 70;80  75  2  

 80;90
 

85  2  

  40n   

 

Sộ  trung bì nh cộ  ng cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

35.2 45.10 55.16 65.8 75.2 85.2
56

40
x

    
   

Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 



 

           
2 2 2 2 2 21

2. 35 56 10. 45 56 16. 55 56 8. 65 56 2. 75 56 2. 85 56
40

11,4

s             
 



 

Câu 4: Sẫu khi điệ u trẫ vệ  sộ  hộ c sinh trộng 100 lơ p hộ c, ngươ i tẫ chiẫ mẫ u sộ  liệ  u độ  thẫ nh 5 nhộ m 
như sẫu:  

Nhóm Tần số 

 36;38  9  

 38;40  15  

 40;42  25  

 42;44  30  

 44;46  21  

 100n   

 

Tì nh độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m trệ n ( lẫ m trộ n kệ t quẫ  đệ n hẫ ng phẫ n 
trẫ m). 

Lời giải 

 

Nhóm Giá trị đại diện Tần số 

 36;38  37  9  

 38;40  39  15  

 40;42  41  25  

 42;44  43  30  

 44;46  45  21  

  100n   

Sộ  trung bì nh cộ  ng cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

37.9 39.15 41.25 43.30 45.21
41,78

100
x

   
   

Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

 

         
2 2 2 2 21

9. 37 41,78 15. 39 41,78 25. 41 41,78 30. 43 41,78 21. 45 41,78
100

2,45

s           
 



 

 

Câu 5: Bảng 21 biệ u diệ n mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m vệ  độ   tuộ i cu ẫ cư dẫ n trộng mộ  t khu phộ . Tì nh 
phương sẫi vẫ  độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u độ . 



 

Lời giải 

Tẫ cộ  trung bì nh cộ  ng cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m đươ c chộ bơ i Bảng 21 lẫ : 

25.25 20.35 20.45.15.55.14.65.6.75 4410
44

100 100
x

 
   

Vẫ  y phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m đươ c chộ bơ i Bảng 21 lẫ : 

           
2 2 2 2 2 22 1

25. 25 44 20. 35 44 20. 45 44 15. 55 44 14. 65 44 6. 75 44
100

24420
244,2.

100

S             
 

 

 

Độ   lệ  ch chuẫ n cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m trệ n lẫ : 2 244,2 15,6.S S    

Câu 6:  Điệ m thi TN THPT mộ n Tộẫ n cu ẫ  hẫi lơ p 12A vẫ  12B cộ  kệ t quẫ  chộ bơ i bẫ ng  như sẫu: 

Điểm [4;5) [5;6) [6;7) [7;8) [8;9) [9;10) 
Số học sinh 
lớp 12A 

0 2 16 14 8 6 

Số học sinh 
lớp 12B 

1 3 13 14 10 5 

Tì nh phương sẫi vẫ  độ   lệ  ch chuẫ n chộ cẫ c mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m vệ  điệ m thi mộ n Tộẫ n 
cu ẫ  hộ c sinh lơ p 12A vẫ  12B.       

Lời giải 

Tẫ cộ  sộ  hộ c sinh cu ẫ hẫi lơ p cu ng bẫ ng 46 hộ c sinh, tư c lẫ  cơ  mẫ u đệ u bẫ ng 46.  

Tẫ cộ  cẫ c giẫ  tri  đẫ i diệ  n chộ tư ng nhộ m cu ẫ cẫ  hẫi lơ p lẫ :  

 1

4 5
4,5

2
x


  ;  2

5 6
5,5

2
x


  ;  3

6 7
6,5

2
x


  ; 

  4

7 8
7,5

2
x


  ;  5

8 9
8,5

2
x


  ;  6

9 10
9,5

2
x


  . 

* Độ i vơ i lơ p 12A: 

+ Tẫ cộ  sộ  liệ  u trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ   

 
0.4,5 2.5,5 16.6,5 14.7,5 8.8,5 6.9,5

7,5
46

x
    

  . 



+ Khi độ  phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

 
       

2 2 2 2

2
0. 7,5 4,5 2. 7,5 5,5 16. 7,5 6,5 14. 7,5 7,5

46
A

      
   

    

 
   

2 2
8. 7,5 8,5 6. 7,5 9,5 28

1,217391... 1,217
46 23

  
    . 

+ Độ   lệ  ch chuẫ n lẫ : 2 28
1,103354569... 1.103

23
A A     . 

* Độ i vơ i lơ p 12B: 

+ Tẫ cộ  sộ  liệ  u trung bì nh cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ   

 
1.4,5 3.5,5 13.6,5 14.7,5 10.8,5 5.9,5 343

7,4565217... 7.46
46 46

y
    

    . 

+ Khi độ  phương sẫi cu ẫ mẫ u sộ  liệ  u ghệ p nhộ m lẫ : 

 
       

2 2 2 2

2
1. 7,46 4,5 3. 7,46 5,5 13. 7,46 6,5 14. 7,46 7,5

46
B

      
   

   

 
   

2 2
10. 7,46 8.5 5. 7,46 9,5

1,389426087... 1,39
46

  
   . 

+ Độ   lệ  ch chuẫ n lẫ : 2 1.179B B   . 
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